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Máy Hybrid inverter
 Model:  SNA6000 Công suất 

AC: 6kW
Chế độ độc lập, 
bám tải, đẩy lưới

Số MPPT: 2, Số pin lắp tối đa 
7kWp

Bảo hành: 2 năm

Cái 1 19,500,000 19,500,000

2

Tấm pin Sunova Ntype 
topcon  575w

Loại tấm : Half-Cut Cells * 
Bifacial * Single-glass

Type and no. của tế bào : Đơn 
tinh thể 144 (6×12)

Dải công suất : 570W-580W
Dải hiệu suất : 22,53%

Kích thước : 2278 mm x 1134 
mm x 30 mm

Trọng lượng : 27.6kg
Hãng sản xuất Sunova                     

Bảo hành: 15 năm 
Độ bền 29 năm

Tấm 9 3,100,000 27,900,000

3

GIGABOX 5E lithium storage 
battery ( Có giao tiếp với 

inverter)
     Dung lượng: 5.12 kWh

     DOD Energy: 80%
     DC voltage range (V): 51.2

     Capacity (Ah): 100
     Dimensions DxRxC (mm): 

650 x 440 x 155
     Weight (kg): 42.5

     Communication: RS485 and 
CAN 2.0

Pack 2 23,500,000 47,000,000

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & CÔNG NGHỆ QUỲNH AN
Điạ chỉ: 592 Lê Hồng Phong, Nha Trang

SDT 0907623999 - 033.74.99888 
Website: www.solar-nhatrang.com

CHUYÊN LẮP ĐẶT - THI CÔNG - BẢO TRÌ CÁC HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
ĐIỆN MẶT TRỜI HOÀ LƯỚI - ĐIỆN MẶT TRỜI ĐỘC LẬP - ĐIỆN MẶT  TRỜI CHUYÊN TƯỚI TI    ÊU

BẢNG BÁO GIÁ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI  HYBRID 5.1kwp 1 PHA, NHA TRANG

VẬT TƯ CHÍNH

GÓI VẬT TƯ PHỤ

http://www.solar-nhatrang.com
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Tủ điện hệ thống HYBRID
Tủ điều khiển, chống sét lan, 

điểu khiển tự động  chuyển lưới 
cách ly và bảo vệ hệ thống điện 

mặt trời 

Bộ 4,000,000
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Dây điện DC nối tấm pin
Cáp DC Leader 4mm

    Chất liệu dây dẫn: Đồng 
thiết, dựa theo 

VDE0295/IEC60228, Class5
    Lớp cách nhiệt: Polyolefin 
Copolyme chống LSZH và tia 

cực tím, đạt tiêu chuẩn 
EN50618.

    Dòng điện bình thường: DC 
1000V/1800V

    Nhiệt độ đánh giá: – 40℃ ~ 
+ 125℃, tuổi thọ hơn 25 năm
    Màu sắc: Màu đen, màu đỏ

Bộ

6
Khung đỡ tấm pin

Hệ pat nhúng kẽm + kẹp nhôm 
Hoặc Khung sắt kẹp Pat U

Hệ
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Dây AC 16mmx2
Dây cáp động lực chạy từ máy 
inverter ra tủ điện và đến điểm 

đấu nối CADIVI

Bộ
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Phụ kiện hệ thống đấu nối
Hộp chạy dây điện, ống HPDE 
dẫn dây DC đấu pin lưu trữ, và 
các phụ kiện đấu nối cáp AC

Hệ

9 Công lắp đặt
Lắp đặt hệ thống Lần

10 Vận chuyển vật tư 
đến công trình Lần

TẠM TÍNH 118,600,000

Ghi chú: 

* Các hệ thống điện, Lắp mới được bảo hành 2 năm NGOẠI TRỪ chuột cắn, phá hoại bởi con người hoặc thiên tai
* Các máy inverter và khối pin lưu trữ được bảo hành 2 năm
* Các tấm pin được bảo hành 12 năm theo các tiêu chuẩn của hãng sản xuất (Không vỡ, móp méo do va đập, không có dấu 
hiệu bị bóc, lột tem, không bị tác động nhiệt gây cháy)

Phương thức thanh toán: Đặt cọc 30% khi đặt hàng, thanh toán 60% khi hàng về đến kho hàng chuẩn bị bàn giao đến công trình, 10% 
còn lại thanh toán sau khi nghiệm thu 1 tuần

7,000,000

2,500,000

1,500,000

5,000,000

2,000,000

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT, vui lòng thêm 10% nếu cần xuất hóa đơn VAT
Hệ thống không có lưu trữ điện nên khi cúp điện cũng sẽ không có điện.

2,200,000


